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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ÁP DỤNG TẠI UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 834/SNN-TCCB ngày 12/5/2017 (kèm theo Văn bản số 264/STP-KSTT ngày 10/4/2017 của Sở Tư pháp),

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 04 (bốn) thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

(Có danh mục thủ tục hành chính và nội dung cụ thể kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành, thay thế 02 thủ hành chính thuộc lĩnh vực nông nghiệp tại Quyết định số 2423/QĐ-UBND ngày 25/6/2015 của UBND tỉnh (có danh mục thủ tục hành chính kèm theo).

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Nội vụ; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC, Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh, Phó VP UBND tỉnh;
- Trung tâm CB-TH, VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC, NL1, NL.
Gửi: + Bản giấy: Các TP không nhận bản ĐT;
+ Bản ĐT: Các TP khác.
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Đặng Ngọc Sơn


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ÁP DỤNG TẠI UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN HÀ TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1364/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh)
PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG, LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
1. Danh mục thủ tục hành chính được công bố mới, sửa đổi, bổ sung.

	TT
	Tên thủ tục hành chính
	Trang

	1
	Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản.
	2-6

	2
	Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản (trường hợp giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận).
	7-11

	3
	Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm hết thời hạn hiệu lực).
	12-14

	4
	Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm.
	15-18


2. Danh mục thủ tục hành chính bị thay thế, bãi bỏ.

	TT
	Tên thủ tục hành chính
	Quyết định công bố

	1
	Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản.
	Quyết định số 2423/QĐ-UBND ngày 25/6/2015

	2
	Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản (sau đây gọi là Giấy chứng nhận ATTP).
	Nt
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UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

TiNH HA TINH Poe lap - Twr do - Hanh phiic
$6:434/Qb-UBND Ha Tonh, ngayfq thang 5 nim 2017
QUYET PINH

V& viée cong bd thii tuc hanh chinh thude thAm quyén quan Iy ciia
nganh Néng nghiép va Phat trién ndng thén 4p dung tai UBND
ciap huyén trén dja ban tinh Ha Tinh

CHU TICH UY BAN NHAN DAN TiNH

C#n ctt Luat T3 chitc Chinh quyén dia phuong ngay 19/6/2015;

Can cir Nghj dinh s& 63/2010/ND-CP ngay 08/6/2010 ctia Chinh phu vé
kiém so4t thi tuc hanh chinh;

Cin ot Nghi dinh s6 48/2013/ND-CP ngay 14/5/2013 ctia Chinh phi vé
stta @61, bd sung mot sb didu cta cde Nghi dinh lién quan dén kiém soat thi tuc
hanh: chinh,;

Cén ctr Thong tw sb 05/2014/TT-BTP ngay 07/02/2014 cua B6 Tu phap vé
huéng dan cong bd, niém yét thi tuc hanh chinh va bio cdo vé tinh hinh, két qua
thue hién kiém so4t thi tuc hénh chinh;

Xét dé nghi clia Gidm dbc S& Nong nghiép va Phat trién ndng thén tai Vin
ban sb 834/SNN-TCCB ngay 12/5/2017 (kém theo Vin ban sb 264/STP-KSTT
ngay 10/4/2017 cia S& Tu phép),

QUYET PINH:

Piéu 1. Cong bb kém theo Quyét dinh nay 04 (bbn) thi tuc hanh chinh méi
ban hanh thudc thim quyen quén 1y cta nganh Nong nghiép va Phét trién néng
thon ép dung tai UBND cép huyén trén dia ban tinh.

(C6 danh muyc thd tuc hanh chinh va ndi dung cu thé kém theo)

Piéu 2. Quyét dinh ndy c6 hiéu lyc ké tir ngdy ban hanh, thay thé 02 thd
hanh chinh .thugc Iinh virc ndng nghiép tai Quyét dinh s6 2423/QD-UBND ngay
25/6/2015 ctia UBND tinh (cé danh myc thd tuc hanh chinh kém theo).

Dléu 3. Chénh Vin phong UBND tinh, Gidm déc cdc S&: Nong nghiép va
Phat trién néng thén, Tw phap, N6i vu; Chu tich UBND céc huyén, thanh pho thi
x4 va céc td chire, cé nhan ¢6 lién quan chju trach nhiém thi hanh Quyet dinh nay./.

Noinhin: KT. CHU TICH
- Nhu Diéu 3; B
- Cuc Kiém so4t TTHC, B& Tu phép;

- Chu tich, cdc Phd Chi tich UBND tinh;
- Chanh, Pho VP UBND tinh;
- Trung tim CB-TH, VP UBND tinh;
- Luu: VT, NC, NL,, NL.
Giri: + Ban gidy: Céc TP khéng nhén ban DT; _ y
+ Ban DT: Cac TP khéc. Y raars
e o Pang Ngoc Son








THU TUC HANH CHINH THUQC THAM QUYEN QUAN LY CUA NGANH NONG
NGHIEP VA PHAT TRIEN NONG THON AP DUNG TAI UBND CAP HUYEN TREN

PJA BAN HA TINH

(Ban hanh kem theo Quyet dinh so JZQ/QD- UBND ngay14/5/2017

ciia Chii tich Uy ban nwhén dan tinh Ha Tinh)

PHAN I. DANH MUC THfJ TUC HANH CHINH LINH VUC QUAN LY CHAT
LUGQNG NONG, LAM SAN VA THUY SAN

1. Danh mue thi tuc hanh chinh dwge cdng bd méi, sira ddi, bd sung.

TT Tén thi tuc hanh chinh Trang
. Cép gidy chimg nhan cv 5§ di diéu kién an todn thyc phim déi véi ”6
co s¢'san xuat kinh doanh thuc phim néng 14m thiy san.
Cap lai gidy ching nhén co s¢ du diéu kién an toan thwc phim dbi
voi co 56 san xuét kinh ' doanh thuc phim néng I4m thuy san (truong
2 | hop gidy ching nhén vin con thoi han hiéu lye nhung bi rnat héng, | 7-11
that lac, hodic ¢é su thay ddi, bd sung théng tin trén Gidy chimg
nhan)
Cép lai gidy chimg nhan co s¢ dd diéu kién an toan thuc phim doi
3 v6i co s&r san xuét kinh doanh thuc pham ndéng 1am thiy san (trudng 19-14
hop truée 06 thang tinh dén ngay Gidy ching nhin an toan thyc
phéam hét thoi han higu luc).
4 | Clp gidly x4c nhén kién thirc vé an toan thuc phim . 15-18
2. Danh muc thi tuc hanh chinh bi thay thé, bai bé.
TT Tén thii tuc hanh chinh Quyst ixh cong
Cép gidy chimg nhén co s¢ di diéu kién an toan thuc phim Quyét dinh s6
1 | trong sin xudt kinh doanh thuc phim ndng 1am thity sin. 2423/Qb-UBND
ngdy 25/6/2015
Cap lai gidy chimg nhén co s& du diéu kién an toan thue
2 | phAm trong san xuét kinh doanh thue phdm néng 14m thay

san (sau day goi 13 Gidy chitng nhan ATTP).

UY BAN NHAN DAN TiNH HA TINH
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PHAN 2. NOI DUNG THU TUC HANH CHINH THUQC LINH VUC QUAN LY
CHAT LUQNG NONG LAM SAN VA THUY SAN

1. Cap Gidy chitng nhin co so’ di didu kién an toan thye phim don v6i
co' s& san xuét kinh doanh thue pham nong lam thay san.

1.1. Trinh tu thuc hién

- Buge 1: T4 chirc, c& nhan ndp hd so tai Bo phén t1ep nhén va tra két qua
ctia UBND cép huyén. Can bo B phén tiép nhan va tra két qua kidm tra tinh dly
0, hop 18 ciia hd so:

+ Néu hd so chwa diy dd hodic khong hop 18: Can bd truc tiép huéng din bd
sung, hoan thién hd so theo quy dinh. Trudmg hop nop hd so qua dudng buu dién
hofic mang dién ti thi trong vong 03 (ba) ngay lam viéc, UBND cép huyén thong
béo cho td chure ¢4 nhén @& hoan thién ho 803

-+ Neu hd so déy do, hop 18: Viét gidy bién nhén hd so va phiéu hen tra két
qué cho td chirc c4 nhan.

- Bude 2: BG phén tlep nhén va tra két qua chuyén hd so cho phong chuyén
mén thye hién thdm tra ho so kiém tra, xép loai co s& do don vi da thye hién, hodc
t6 chirc di klem tra thue t& didu kién bao dam an toan thuc phim tai co s& va trinh
lanh dao ky cdp Gidy chimg nhén co s& di didu kién an toan thyc phdm néu da
didu kién. Trudng hop khéng cdp Gidy chimg nhan co s& du diéu kién an toan .
thwe phim thi tra 10 béng vén ban va néu g ly do.

- Bude 3: Dén hen, to chirc, ca nhén mang phleu hen dén Bd phén tiép nhan
va tré két qua cia UBND cép huyén d& nhan két qua.

1.2. Cach thic thuc hién

Truc tiép tai tru s& co quan hanh chinh nha nuée hojc qua dudng buu dién hode
qua mang dién tir;

Tru'cmg hop girl hd so qua dudng buu dién hodic qua mang dién ti¥ thi sau do
yéu chu giri hd so ban chinh.

1.3. Thanh phan s luong h6 SO

a) Thanh phan ho s0, bao gdm:

- Bon d& nghi cip Gidy chimg nhén co s& du diéu kién an toan thuc pham
(theo mAu phu luc VI kém theo Théng tu s& 45/2014/TT-BNNPTNT ngay
03/ 12/2014)

- Gidy ching nhén ding ky kinh doanh hogc Gidy chung nhin dau tu co
nganh nghe san xuét, kinh doanh thuc pham hodic hodic gidy chimg nhan kinh té
trang trai: Ban sao kém theo ban chinh dé d6i chiéu.

- Ban thuyét minh vé& didu kién bao dam an toan thuc phém clia co s& theo
mAu Phu luc VII ban hanh kém theo Théng tir s6 45/2014/TT-BNNPINT ngay
03/12/2014 (ngoai trir dbi véi thu c4 lép mdy cb tdng cbéng sudt may chinh tu
90CV trd 1én).

- Danh séch chi co s¢ va nguorl true tiép san xudt, kinh doanh thue pham da
dugc cap gify x4c nhan kién thitc v& an toan thuc phdm (c6 x4c nhén cla co s&
san xuft, kinh doanh).

- Danh sach chu co s¢ va nguoi truc tiép san xuét kinh doanh thurc pham da
dugc co sG y té cap huyén trd 18n cap x4c nhén da strc khoé (c¢6 x4c nhén cia co
s& san xuét, kinh doanh).








b) 6 lwrong hd so: 01 bd.

1.4. Thoi han giai quyét: 07 ngay 1am viée ké tir ngay nhén do hd so hop 18.

1.5. Dbi twong thue hién thi tyc hanh chinh: TS chue, ca nhan.

1.6. Co quan thue hién thi tuc hanh chinh: UBND clp huyén.

1.7. Két qua thyc hién thu tuc hanh chinh: Gidy chimg nhén co s& di didu
kién an toan thuc phdm hoiic vin ban tra 1o néu rd If do khéng cép.

1.8. Phi:

Phi thdm dinh cip gifly ching nhin an toan thyc phdm d6i véi co s& san
xuét kinh doanh thuc phém néng, l4m, thiy san (biéu phi thdm dinh quan 1y chét
luong, an toan thuc pham trong linh vye néng nghiép ban hanh keém theo Théng
tir 286/2016/TT-BTC ngay 14/11/2016 cia B6 Tai chinh): 700.000 ddng/lan/co
s0.

1.9. Tén méu don, miu t& khai:

- Pon d& nghi cép Gidy ching nhin co s& di didu kién an toan thuc phdm
theo mAu tai Phu luc VI ban hanh kém theo Théng tu 56 45/2014/TT-BNNPTNT
ngay 03/12/2014 ctiia B Nong nghiép va Phat trién néng thén;

- Ban thuyét minh vé& diéu kién bao dam an toan thue phim ciia co s6 theo
mau Phu luc VII ban hanh kém theo Théong tu s& 45/2014/TT-BNNPTNT ngay
03/12/2014 (ngoai trir dbi véi tau cd 1ip mdy cb tdng cbng sudt méy chinh tw
90CV tré 1én).

1.10. Y&u cu, didu kién thyc hién thi tuc hanh chinh: Khéng.

1.11. Cén cir phéap ly cia thi tuc hanh chinh:

- Lu4t Chét luong san phdm, hang héa sb 05/2007/QH12 ngay 21/11/ 2007;

- Lufit An todn thue pham s6 55/2010/QH12 ngay 17/6 2010;

- Nghi dinh so 38/2012/ND-CP ngay 25/4/2012 cta Chinh pht quy dinh chi
tiét thi hanh méot sb d1eu ctia Luft An toan thuc phim;

- Théng tr sb 45/2014/TT-BNNPTNT ngay 03/12/2014 cua B nong
nghiép va Phat trién ndng thén quy dinh viéc kiém tra co S0 san xuit, kinh doanh
vét tu néng nghiép va kiém tra, chimg nhén co s§ sén xudt, kinh doanh néng 1am
thiiy san da didu kién an toan thuc phim;

- Théng tr lién tich sé 13/2014/TTLT-BYT,BNNPTNT,BCT ngay
09/04/2014 ciia B Y t&, Bo Nong nghiép va Phat trién néng thén va B Cong
throng huéng dén viéc phan céng, phéi hop trong quén 1y nha nwée vé an toin
thue phim;

- Thong tr s6 286/2016/TT-BTC ngay 14/11/2016 cha B Tai chinh Quy
dinh mirc thu, ché 6 thu, ndp, quan ly va s dung phi thdm dinh quéan 1y chét
luong, an toan vé sinh thue pham trong linh vuc néng nghiép.








Phu luc VI

MAU DON PE NGHI CAP, CAP LAL
GIAY CHUNG NHAN CO $O BU PIEU KIEN AN TOAN THUC PHAM
(Ban hanh kém theo Thong ti SO 45/2014/TT-BNNPTNT ngay 03 /12/2014
quy dinh viéc kiém tra co 6 sdn xudt, kinh doanh vét tu néng nghiép va kiém tra ching
nhdn co s¢ san xudt, kinh doanh néng lam thily sén d@i diéu kién an toan thue phdm)

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Poe ldp - Tw do - Hanh phitc

) , DON DE NGHI CAP/ CAP LA ]
GIAY CHUNG NHAN CO SO DU DIEU KIEN AN TOAN THU'C PHAM

Kinh gii: (Tén co quan kiém tra)

1. TEn co' SO SAN XUAL, KINN QOAIA: Lvutvrierrseresereeeeeresenreresnsernssannesrraesnreenseses

2, M SO (MU C0)i 4 vrevtvrarreraenerressereersresnerereesnstsssrseeenrenreressarsnransrasnensuenss
3. Piachi cosd sdn xudt, kinh doanh: ... e

5. Giz:'iy dang ky kinh doanh hodc Quyét dinh thanh I8p: ...ovveieviiiiriiiiiiieeviiiieeeenne,
6. Mit hang san xuft, kinh doanh: ] o ]
DEnghi.............. (ténco quan ki€m ftra)........... clp/ cap lai Gidy chitng nhin

da didu kién an toan thirc phém cho co sd.
| s (4 X2 oI - S PP

Dai dién co &
(Ky tén, dong dau)








Phuy Iye VII

BAN THUYET MINH PIEU KIEN BAO PAM
AN TOAN THUC PHAM CUA CO SO
(Ban hénh kém theo T hong twsé 45 /2014/TT- BNNPTNT ngay 03 /12/2014
ctia B Nong nghiép va Phdt trién ndng thén)

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Pocldp - Ty do - Hanh phiic

...... , ngay......thang.......ndm
BAN THUYET MINH
Pidu kién bio ddm an toan thue phim cita co sé
I- THONG TIN CHUNG
1. Tén co s& san Xut, Kinh doanh: .....o.oovieeevvvriviiiiiieeeeeciee e s e
2. ME SO (TBU CO): 1vvvvre ettt i ittt e e e e e e et e et e e tete e e et e
KT 1T 1<) o PP
4, Piénthoal: .....covvvviinni. Fax: .o, |3 13Y: 11
5. Loai hinh san xudt, kinh doanh
DN nha nude Q DN 100% vén nuée ngoai O
DN lién doanh véinuéengodi QO DN C6 phén a
DN tu nhén a Khéc Q
(ghi r& loa1 hinh)
6. Nam bét dau hoat dONE: covvviiiei
7. 86 ding ky, ngdy cép, co quan cip ding ky kinh doanh: ..........ceevevvieeeierriiienen.
8. CONE SUAL thIBLKE: .....oiiiiiiiiiiiees st e e e e e e aees
9. San lwong san xudt, kinh doanh (théng ké 3 nam trd lai day): ..oeevvevivveeeeeeiieennee.
10. Thi truong tiu thu chinh: ... e
IL. MO TA VE SAN PHAM
TT | Ténsinphdmsan | Nguyén liéw sin phdm chinh dwa vao | Céch thirc déng
xuét, kinh doanh san xuét, kinh doanh g6i va thong tin
Tén nguyén lisw/ | Ngubdn gdc/ ghi trén bao bi
san phém xudit xit

IIl. TOM TAT HIEN TRANG PIEU KIEN CO SO SAN XUAT, KINH DOANH
1. Nh xudng, trang thiét bj

- Téng dién tich c4c khu vue sén xudt, kinh doanh........... m?, trong d6:
+ Khu vye tiép nhdn nguyén lidw/ san phdm @ ............... m?
+ Khu vire san xudt, kinh doanh ©  ..oooevvvieiieeeiieennnns m>
+ Khu vue déng goi thanh phém ............................ m?
+ Khu vie / kho béo quan thanh pham ...................... m*
+ Khu vire san xuét, kinh doanh khac: ......cccovniieiinnn m’

- So dd b tri mit bang san xuét, kinh doanh:
5








2. Trang thiét bi chinh: , , .
Tén thiét bi SO lupng | Nude sénxuat | Tong cbng.| Nim bit dau
suét sit dung

3. Hg thong phu trg
- Ngudn nude dang sir dung:

Nude mdy cbng cdng O Nuée giéng khoan o

Hethéngxtrly: Cé6 o Khéng o

Phuong phap XTIy: ..o,
- Ngudn nuée da sur dung (néu c6 sir dung):

Tu sén xuit O Muangoai O

Phuomg phép kiém sodt chit lwgng NG da: ....vvvvvveeeeieeeee e veeeeeee v
4. Hé théng xtt Iy chét thai
Céch thirc thu gom, van chuyén, xit ly:
5. Ngudi sén xuét, kinh doanh :
~TOng sb: woovveeneere, ngudi, trong dé:
+ Lao dfng truc t1ep ................ nguoi.
+ Lao dong gian tiép: ............... ngudi.
- Kiém tra strc khoe ngudi true tiép san xuét, kinh doanh:
- T4p huén kién thirc vé ATTP:
6. V& sinh nha xudng, trang thiét bi...
- Tén suét Iam vé sinh:

- Nhén céng lam vé€ sinh: ...... ngudi; trong 46 ........ cia ¢o sO va ......... di thué
ngoai.
7. Danh muc céc loai héa chét, phu gia/chét bd sung, chét tiy riva-khir tring sir dung:
Tén héa chit Thanh phan Nuéc san xuét Muc dich Nong db
chinh sir dung

8. Hé thong quan 1y chét lugng dang 4p dung (HACCP, IS0, ....)

9. Phong kidm nghiém
-Cliacosé O Céc chi tiéu PKN cila co s¢ ¢6 thé phén tich: .........
- Thué ngoai o Tén nhitng PKN gri phén tich: .........cooivieenennn...
10. Nhitng thdng tin khac

Ching ti cam két céc thong tin néu trén 13 ding su that./.

DAIDIEN CO SO
(Ky tén, déng dau)







2. Cép lai Glay chitng nhin co s& du didu kién an toan thue phim a6i
v6i co s& sin xuit kinh doanh thue phdm néng lim thity san (triwong hop
truede 06 t]mng tinh dén ngay Gidy chitng nhin co sé dit diéu kién an toan thuc
phim hét thoi han hiéu lyc)

2.1. Trinh tu thue hién

- Bude 1: T4 chirc, c4 nhan nép hd so tai BS phén tiép nhan va tra két qua
UBND c4p huyén. Can b$ B phén tiép nhanva tra két quéa kidm tra tinh day du,
hop 18 ctia hd so:

+ Néu hd so chua diy di hodc khong hop 18: Cén bd truc tiép hudng din bd
sung, hoan thién hd so theo quy dinh. Tru:ong hop ndp hd so qua dudng buu dién
hodc mang dién tr thi trong vong 03 (ba) ngay lam viéc, UBND cép huyén théng
béo cho td chiic ca nhén dé hoan thién hd 803

+ Néu ho so déy da, hop 1¢: Viét gidy bién nhan hd so va vidt phidu hen tra
két qua cho tb chirc, c4 nhan.

- Budc 2: B phén t1ep nhén va tra két qua chuyen hd so cho phong chuyén

~modn thye hién thim tra ho so kidm tra, xép loai co s& do don vi da thuc hién, hoic
tb chirc di kidm tra thuc té didu kién bao d&m an toan thuc pham tal co s& (truong
hop co s& chura duge kiém tra, xép loai) va trinh l&nh dao ky cap Gidy chimg nhén
co s& du didu kién an toan thuc phém néu da diéu kién. Trudng hop khéng cap
Gidy chimng nhén co s& da didu kién an toan thuc phim thi tra 16i bang vin ban va
néu rd ly do.

- Bué6c 3: Pén hen, to chire, ca nhén mang ph1eu hen dén B phan tiép nhan
va tra két qua cia UBND cip huyén dé nhén két qua.

2.2. Céch thirc thuc hién: Truc tiép tai tru s& co quan hénh chinh nha nuée
hodc qua dudng buu dién hodc qua mang dién tir.

Trucmg hop gt hé so qua dudng buu dién hodic qua mang dién tir thi sau
d6 yéu chu giri hd so ban chinh.

2.3. Thanh phdn, s6 lugng hd so:

a) Thanh phén hf) s0, bao gdm:

- Pon & nghi cip Gidy ching nhan co s dua diéu kién an toan thye phdm
(theo miu Phu luc VI kém theo Théng tu s& 45/2014/TT-BNNPTNT ngay
03/12/2014),

- Glay ching nhén déng ky kinh doanh hoidc Gidy ching nhén dau tu co
nganh nghé san xuét, kinh doanh thuec pham ho#c hodc gidy chimg nhén kinh té
trang trai: Ban sao kém theo ban chinh d& ddi chiéu;

- Bén thuyét minh vé diéu kién bao dam an toan thyc phdm ciia co sé theo
mau Phu luc VII ban hanh kém theo Théng tu 36 45/2014/TT-BNNPTNT ngay
03/12/2014 (ngoai trlr 461 voi téu cd Jap méy cé tdng cdng sudt may chinh tu
O0CV trd [€n).

- Danh séch chi co s¢ va nguoi tryc tiép san xuét, kinh doanh thyc pham da
dugce cap gidy x4c nhén kién thic vé& an toan thuc phim (c6 x4c nhan cla co s&
san xuét, kinh doanh);

- Danh sach chu co sd va ngu01 trie tiép sén xudt kinh doanh thuc pharn da
duge co s¢ y t& cAp huyén tré 1én cép x4c nhan do stc khodé (¢6 x4c nhén cda co
s& san xuat kinh doanh).
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b) S6 lwong hd so: 01 bd.

2.4. Thdi han giai quyét: 07 ngay lam viée ké tir ngay nhén du hd so hop 18,

2.5. Di tuong thire hién thi tuc hanh chinh: T chirc, ca nhan.

2.6.Co quan thyc hién thi tuc hanh chinh: UBND cép huyén.

2.7. Két qua thuc hién thi tyc hanh chinh: Gidy chimg nhén ho#ic vin ban
tra 1&i néu 15 1f do khéng cAp.

2.8. Phi:

Phi thdm dinh cap gidy ching nhan an toan thuc pham dbi véi co sd san
xuét kinh doanh thuc pham ndng, l4m, thiy san (biéu phi thim dinh quan 1y chit
lugng, an toan thuc pham trong linh virc néng nghiép ban hanh kém theo Thong
tu 286/2016/TT-BTC ngay 14/11/2016 cta B§ Tai chinh): 700.000 ddng/lan/co
5.

2.9. Tén mAu dom, mau to khai:

- Bon d& nghi cép Gidy chimg nhan co s& d dleu kién an toén thyc phim
theo méu tai Phu Iuc VI ban hanh kém theo Théng tu s6 45/2014/TT-BNNPTNT
ngay 03/12/2014 ctia B Nong nghiép va Phét trién néng thén;.

' - Ban thuyét minh vé didu kién bao dam an toan thyre phim cia co s& theo
méu Phu luc VII ban hanh kém theo Théng tu sb 45/2014/TT-BNNPTNT ngay
03/12/2014 (ngoai trir d6i véi tau ca lip may cé tdng cong sudt méay chinh tu
90CV tr& 1én).

2.10. Yéu ciu, didu kién thyc hién thi tyc hanh chinh: Khéng,

2.11. Cén cir phap Iy ctia thi tyc hanh chinh:

- Luft Chét luong san pham hang héa sb 05/2007/QH12 ngay 21/11/2007;

- Luit An toan thuc phim sb 55/2010/QH12 ngay 17/6 2010;

- Nghi dinh so 38/2012/ND-CP ngay 25/4/2012 c¢iia Chinh pht quy dinh chi
11t thi hanh mét sb dleu ctia Luét An todn thure phém;

- Théng tu s6 45/2014/TT-BNNPTNT ngay 03/12/2014 cia BS nong
nghiép va Phat trién néng thon quy dinh viée kiém tra co SO san xuét, kinh doanh
vat tu nong nghiép va kiém tra, ching nhén co s& san xudt, kinh doanh néng 1am
thity san ¢ diéu kién an toan thuc pham

- Théng tu lién tich so0 13/2014/TTLT-BYT,BNNPTNT, BCT ngay
09/04/2014 cta BO Y t&, Bo Nong nghiép va Phat trién néng thén va Bo Cong
thuong hudng dan viéc phin céng, ph01 hop trong quén ly nha nuéce vé an todn
thue phém;

- Thong tu s6 286/2016/TT-BTC ngay 14/11/2016 cua B3 Tai chinh Quy
dinh mtrc thu, ché d8 thy, ndp, quén ly va sir dung phi thim dinh quéan 1y chét
lugng, an toan vé sinh thuc pham trong linh vuc ndng nghiép.
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Phuy lye VI

MAU DON PE NGHI CAP, CAP LAI
GIAY CHUNG NHAN CO SO DU PIEU KIEN AN TOAN THU'C PHAM
(Ban hanh kém theo Thong tu s6 45/2014/TT. -BNNPTNT ngay 03/12/2014
cuia Bé Nong nghiép va Phdt trién néng thén)

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Poc ldp - Tu do - Hanh phiic

PON PE NGHI CAP/ CAP LAI
‘GIAY CHUNG NHAN CO SO PU PIEU KIEN AN TOAN THU'C PHAM

Kinh giri: (Tén co quan kiém tra)

1. Tén co s& 5an XUAL, KINh dOANN: 11 veeeeeeeeeeiieieeeeieisieeeeeeerseerannsaeesacnaneninnns
I T 601t o) LT PP PP
3. Dia chi co s& sdn xudt, kinh doanh: ..........ccovvvvieimmiiiiiirie e
4. Dien thogi ....vvorrrvevenon FAX coomeseoreoserososs BIAL e rrrvooees oo sevss s
5. Gidy dang ky kinh doanh hoéc Quyét dinh thanh 18p: .....covvvireerrirnine e
6. Mit hang san xuét, kinh doanh: o ]

Pénghi......ccovvee -.(ténco quan kiém tra)........... cdp/ cap lai Gidy chimg nhén
du diéu kién an toan thye phém cho co sé.

Ly do cAp lai: evvenerrinvennernes e eteaeenteeereaerrereeeeeeegareaeateieratiriaras

Pai dién co s&
(Ky tén, déng diu)







Phuy lue VII

BAN THUYET MINH PIEU KIEN BAO PAM

AN TOAN THU'C PHAM CUA CO SO

(Ban hanh kém theo Thong tu s6 45 /2014/TT-BNNPTINT ngay 03 /12/2014 ctia Bé

Néng nghiép va Phdt trién nong thén)

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

Djc ldp - Tw do - Hanh phic

......... , ngay......thang.......ndm
BAN THUYET MINH
Piéu kién bdo dim an toan thuc phfnm clia co so

I- THONG TIN CHUNG
1. Tén co s& san xuét, kinh doanh: ....cooiiiiiiiii e e e
2. ME SE (MU CO): v
I v e 1 PPN
4, Piénthoai: ........ovivvinienn Fax: ooviviiiiiinnnen, J 23 10: b
5. Loai hinh san xuét, kinh doanh

DN nha nuée QO DN 100% vén nuéc ngodi O

DN lién doanh véinuécngoai O DN Cé phén 0

DN tur nhan Q Khéc a

(ghi r8 loai hinh)
6. Nam bt ddu hoat 0Le) 00T
7. Sb dang ky, ngdy clp, co quan cip dang ky kinh doanh: .........ccovvvvivieierieiennene.
8. CONZ SUAL ISt K&: ....uuuiiiiiiieiii e e e eer et e e e e eeeeveseseraeabaneens
9. San hrong san xuét, kinh doanh (théng ké 3 nim trd 1ail dAY): cvveeveeeivreereniireennn,
10. Thitrudng ti€u thu chinh: ... ..o et een e
II. MO TA VE SAN PHAM
TT | Ténsinphimsan | Nguyén lidu/ sin phdm chinh dua | Cach thirc déng
xuit, kinh doanh vao san xuét, kinh doanh goi va thong tin
Tén nguyén liéw/ | Ngudn gbe/ ghi trén bao bi
san phim xudt xir

II. TOM TAT HIEN TRANG PIEU KIEN CO SO SAN XUAT, KINH DOANH

1. Nha xudng, trang thiét bi

- Tdng dién tich cac khu vuc san xuét, kinh doanh........... m?, tron
+ Khu vuc tiép nhin nguyén liéw/ san phdm : ............... m?
+ Khu vure san xudt, kinh doanh : ..ovveeiiiiiiieiiiean, m?
+ Khu vire d6ng goi thanh phdm @ ........cocovviiiiirinnnnn m?
+ Khu vire / kho béo quan thanh phim: .............cceee. m?
+ Khu vuc san xut, kinh doanh Khac : vevevvvvnnneeinnnnne. m?

- So b bé tri mit bing san xuét, kinh doanh:
10
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2. Trang thiét bi chinh:
Tén thiét bi SO lwong | Nuéc sén xuat | Tong cong | Nam bét dau
suat su dung

3. Hé théng phu tro
- Ngudn nuée dang st dung:
Nude méy cong cdng O Nude giéng khoan o
Héthéngxirly: C6 O Khong o
Phuong phép XU 1y ..o
- Ngudn nuéc da str dung (néu ¢c6 str dung):
Tu sén xudt O Muangoai O
Phuong phédp kiém sodt chat hrong nuwdc da: ......eeeeeiieeereiies e
4. Hé théng xir 1y chét thai
Céch thie thu gom, vén CHUYAIL, XU 1Y 0 et eveteee e e e e e e s reneeeeeeanne
5. Nguoi san xudt, kinh doanh :
- Thng sb: ..... PO nguoi, trong do:
+ Lao ddng truc tiép: ...........o.... nguoi.
+ Lao ddng gian tiép: ............... nguoi.
- Kiém tra stic khoe ngudi truc tiép san xuéit, kinh doanh:
- Tép huén kién thirc vé ATTP:
6. Vé sinh nha xudng, trang thiét bi...
- Tén sut 1am v& sinh:

- Nhén c¢fng lam v€ sinh: ...... nguodi; trong d6 ........ clia o SO VA ......... di thué
ngoai.
7. Danh muc céc loai héa chit, phu gia/chét bd sung, chit ty rira-khir tring st dung:
Tén héa chit Thanh phéan Nuéce san Muc dich Néng d6
chinh xuét su dung

8. Hé thong quan Iy chét luong dang 4p dung (HACCP; ISO,....)
9. Phong kiém nghiém
~-Clhacosd O Céc chi tiéu PKN ctia co s& ¢6 thé phén tich: .........
- Thué ngoai o Tén nhitng PKN gtri phan tich: ...........cooiiivninnnn,
10. Nhitng théng tin khéc

Chiing t61 cam két cdc théng tin néu trén 14 ding sy that./.

PAIDIEN CO SO
(Ky tén, déng dau)
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3. Cap lai Glay chirg nhén co' sé di didu kién an toan thue pham 601
v@i co s& san xuat kinh doanh thye phdm ndng lam thiy sén (trudng hop G1ay
ching nhén van con thoi han higu luc nhung bi mét, hong, thit lac hodc c6 su
thay ddi, bd sung thong tin trén Gidy chting nhan).

3.1. Trinh tu thuc hién:

- Buéce 1: T4 chitc, ¢4 nhan ndp hd so tai B6 phan tiép nhan va tra két qua
UBND cép huyén. Can bd B phan tiép nhanva tra két qua kiém tra tinh ddy du,
hop 1€ ca h6 50"

+ Néu hd so chua day du hodc khéng hop 18: Cén bd truc tiép hudng dén bd
sung, hoan thién hd so theo quy dinh. Trudng hop nop hd so qua dudng buu dién
hodc mang dién tir thi trong vong 03 (ba) ngay 1am viée théng bao cho td chirc c4
nhan d& hoan thién hd so;

+ Neu hd so diy v, hop 18: Viét gidy bién nhén hd so va phiu hen tra két
qua cho td chite, c4 nhan.

- Budce 2: BS phén t1ep nhén va trd két qua chuyén hd so cho phong chuyén
mon thye hién thédm tra ho so kiém tra, xép loai co s& do don vi da thue hién, hoic
tb chirc di kiém tra thue té didu kién bao dam an toan thue pham tai co s& (trudng
hop co s& chua dugce kiém tra, xép loai) va trinh [&nh dao ky cp Gidy chimng nhén
co s¢ du didu kién an toan thuc phim néu da didu kién. Trudng hop khéng cép
Glay chiing nhén co s& dii didu kién an toan thye phim thi tra 10 bing vin ban va
néurd ly do.

- Bude 3: Pén hen, to chirc, c4 nhan mang phleu hen dén B6 phan tiép nhén
va tra két qua cia UBND cép huyéndé nhan két qua.

3.2. Céch thirc thuc hién

Truc tiép tai tru s& co quan hanh chinh nha nuée hodc qua dudmg buu dién
hodc qua mang dién tiT.

Truong hop gui hd so qua dudng buu dién hodc qua mang dién tir thi sau
d6 yéu cdu gl hd so ban chinh.

3.3. Thanh phan sé lugng hE) SO

a)_Thanh. phan hd s0, bao gbm:

Pon & nghi cAp lai Gidy ching nhan co s& du didu kin an toan thyuc phém
(theo mau)

b) S6 lwong hd so: 01 bé.

3.4. Thoi han giai quyét: 03 ngay lam viée ké tlr ngay nhan da hd so hop 18.

3.5. Péi twong thuc hién tha tuc hanh chinh: T4 chire, c4 nhén.

3.6. Co quan thyc hién thi tuc hanh chinh: UBND cép huyén.

3.7. K&t qua thue hién thi tuc hanh chinh: Gidy ching nhan.

3.8. Phi:

a) bbi voi trudng hop cp lai khi Gidy ching nhén van con thoi han hiéu
lue nhung bi mét, héng, that lac, thay ddi tén co 8¢ trén Gidy chung nhén: Phong
chuyén mén cé thim quyén chi xem xét, cAp lai ma khdng phai t5 chire thim dinh
thi khéng thu ph1

b) Dbi véi truong hop cap lai khi Gidy chimg nhén van con thoi han hidu
huc nhung cd s thay d6i, bd sung théng tin trén Giy chiing nhan: Phong chuyén
mdn c6 thdm quyén cén t§ chirc thim dinh thi mtc thu nhw sau:
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Phi thdm dinh cép gidy ching nhén an toan thuc phim déi véi co s san
xudt kinh doanh thuc phim néng, 14m, thiy san (biéu phi thAm dinh quan Iy chét
Iwong, an toan thue phim trong linh vuc ndng nghiép ban hanh kém theo Théng
tu 286/2016/TT-BTC ngay 14/11/2016 cna B Tai chinh): 700.000 ddng/lin/co
s&.

3.9. Tén mAu don, mAu to khai: Pon d& nghi cip, cép lai Gidy chiing nhén
co s& di didu kién an toan thuc phim theo mAu tai Phu luc VI ban hanh kém theo
Thong tu s6 45/2014/TT-BNNPTNT ngay 03/12/2014 ciia Bo Néng nghiép va
Phat trién ndng thon.

3.10. Yéu ciu, didu kién thue hién thi tuc hanh chinh: Khéng.

3.11..Can ci phap ly cua thu tuc hanh chmh

- Luat Chét luong san pham hang hoa sb 05/2007/QH12 ngay 21/11/ 2007;

- Luét An toan thuc phém sé 55/2010/QHI2 ngay 17/6 2010;

- Nghi dinh s 38/2012/ND-CP ngay 25/4/2012 ciia Chinh phi quy dinh chi
tiét thi hanh mot s6 didu ctia Luat An toan thyc phim;

- Théng tu s§ 45/2014/TT-BNNPTNT ngay 03/12/2014 cia Bo nong
nghiép va Phat trién néng thén quy dinh viée kiém tra co s& san xuét, kinh doanh
vét fir néng nghiép va kiém tra, ching nhén co s& san xuét, kinh doanh néng lam
thiy san du didu kién an todn thuc phém;

- Théng tu lién tich 56 13/2014/TTLT-BYT,BNNPTNT,BCT ngay
09/04/2014 cia BS Y té, Bd Nong nghiép va Phat trién ndéng thén va B Cong
thuong hudng dan viéc phan cong, phdi hop trong quéan 1y nha nude vé an toan
thure phim;

- Théng tu s6 286/2016/TT-BTC ngdy 14/11/2016 ciia B6 Tai chinh Quy
dinh muc thu, ché do thy, ndp, quan ly va sur dung phi thim dinh quén ly chit
lugng, an toan vé sinh thuc phém trong linh vuc néng nghiép.
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Phu Iye VI

MAU DPON PE NGHI CAP, CAP LAI
GIAY CHUNG NHAN CO SO SBU PIEU KIEN AN TOAN THUC PHAM
(Ban hanh kém theo T, hong tu so 45 /2014/TT-BNNPINT ngay 03 /12/2014
quy dinh viéc kiém tra co s san xudt, kinh doanh vt tu nong nghiép va kiém tra chitng
nhdn co s¢ san xuat kinh doanh néng lam thiy sdn di diéu kién an toan thye phim)

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Doc lap - Tw do - Hanh phic

PON DE NGHI CAP/ CAP LAI
GIAY CHUNG NHAN CO.SO PUPIEU KIEN AN TOAN THUC PHAM

Kinh gii: (Tén co quan kidm tra)

1. Tén co' 56 san XUAL, Kinh dOANR: ... ...v.ovveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees e sves s sneenens
2. Ma sé (néu co): ..... P PP PPRIY
3. Pia chi co sd san xult, kinh doanh: .....ovviiviiiiiiii e
4, Bi@nthoai ................... Fax ....... JESTPR Email....cooiiiiiiin e
5. Gidy déng ky kinh doanh hodc Quyét dinh thanh Iap: ..o
6. Mit hang san xudt, kinh doanh: . o ]
 Pénghi............. (ténco quan ki€m tra)........... cap/ cép lai Gidy chiing nhén

du di€u ki€n an toan thure pham cho co so.

Ly doclp lai: oneienieii i e e e e

Dai dién co s&
(Ky tén, dong dau)
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4. Cip Gidy x4c nhén kién thic vé an toan thye ph‘fim

4.1. Trinh ty thuc hién:

- Bude I T4 chitc, ¢4 nhan nop hd so tai Bo phén tiép nhan va tra két quéa
UBND cap huyén. Can bé B$ phén tiép nhanva tra két qua kiém tra tinh day da,
hop 18 cta hd so:

-+ Néu hd so chua day dt hoic khong hop 1&: Cén b6 true tiép huéng din bd
sung, hoan thién hd so theo quy dinh. Truong hop nop hé so qua dudng buu dién
hodc mang dién tir thi trong vong 03 (ba) ngay lam viéc, théng bio cho td chirc cd
nhan d& hoan thién hé so;

+ Néu ho so dy du, hop 18: Viét g1ay bién nhén hd so va viét phibu hen tra
két qua cho td chitc, c4 nhén.

- Budc 2: B phén tiép nhén va tra két qua ohuyen hé so cho phong chuyén
moén thuc hién de 1ap hoach dé xéc nhén kién thtre vé an toan thye pham va thdéng
béo thoi gian tién hanh x4c nhan klen thirc v& an toan thuc phim cho t§ chire, c4
nhan, T4 chire kiém tra kién thirc v& an toan thuc phim bang b céu hoi dénh gia
kién thirc ve an toan thyc phdm theo linh vuc quan ly. Néu ngudi tham gia kiém
tra dat yéu cdu theo quy dinh thi trinh l&nh dao ky cAp Gidy x4c nhén kién thirc an
toan thuc phédm cho t& chuc cd nhén.

- Buéc 3: Dén hen, to chtre, ca nhén mang phleu hen d¢én B6 phén tiép nhan
va tra két qua cuia UBND cap huyén dé nhén két qua.

4.2. Cach thic thuc hién: Truc tlep tai tru s& co quan hanh chinh nha nuée
hodc qua duong buu dién hodc qua mang dién tir.

Trudng hop giri hé so qua mang dién tir thi sau d6 yéu cdu giri hd so ban
chinh.

4.3. Thanh phé.n s6 luong h6 S0

a) Thanh phan hé so, bao gdm:

- Pbi véi b chic:

+ Pon d& nghi xac nhén kién thirc v&8 ATTP (theo miu Ola, kém theo
Théng tur lién tich s6 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngay 09/4/2014);

+Ban danh sich cic dbi twong d& nghi x4c nhan kién thic vé an toan thyue
phim (theo méu);

+ Bén sao Gidly ching nhén ding ky doanh nghiép hodc Gidy chimg nhén
hoat dong ctia chi nhénh, vén phong dai dién hodc Gidy chimg nhén ding ky kinh
doanh hop tdc x4 (co dau xé4c nhén cla td chirc);

- B4i v6i ¢4 nhén:

+ Pon dé nghi xéac nhan kién thitc v& ATTP (theo mau Ola, kém theo
Théng tu lién tich 6 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngay 09/4/2014);

+ Bén sao glay chimng minh thu nhén dén.

b) S6 lugng hd so: 01 bd.

44. Thou han giai quyét: 07 ngay lam viéc ké tir khi nhén hd so hop 18.

4.5. Péi tuong thue hiénthd tuc hanh chinh: T4 chire, c4 nhén.

4.6. Co quan thuc hién thi tuc hanh chinh: UBND cap huyén.

4.7. Két qua thue hién thi tyc hanh chinh: Glay xé4c nhan kién thic vé an
toan thue phim (thdi han hidu luc: 03 nam ké tir ngay cap).
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4.8. Phi:

Phi thAm dinh x4c nhan kién thic an toan thue phém trong linh vyc néng
nghiép, 14m nghiép, thity san (bidu phi thdm dinh quan 1y chét lugng, an toan thuc
phém trong Iinh vuc néng nghiép ban hinh kém theo Théng tr 286/2016/TT-BTC

‘ngay 14/11/2016 cia B3 Tai chinh): 30.000 ddng/lan/ngudi.

4.9. Tén mau don, miu t& khai:

- Pon d8 nghi xéc nhan kién thitc v& an toan thuc phdm theo MBu sb 0la
quy dinh tai Phy luc 4 ban hanh kém theo Théng tu lién tich s6 13/2014/TTLT-
BYT-BNNPTNT-BCT ngay 09/04/2014 cia B6 Y té, B6 Nong nghiép va Phat
trién néng thén va B6 Cong thuong;

- Ban danh sach cac 61 tugng @& nghi x4c nhan kién thic vé& an todn thyuc
phém theo Mau sb 01b quy dinh tai Phu luc 4 ban hanh kém theo Théng tu lién
tich sb 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngay 09/04/2014 ctia B Y té, B
Nong nghi€p va Phat trién néng thon va Bo Céng thuong.

4.10. Yéu céu, diéu kién thuc hién thi tuc hanh chinh: Khéng.

4.11. Cén ctr phdp ly cda thu tye hanh chinh:

- Luét An toan thye pham sb 55/2010/QH12 ngay 17/6 2010;

- Nghi dinh so 38/2012/ND-CP ngay 25/4/2012 ctia Chinh phtt quy dinh chi
tiét thi hanh mot s didu cua Luat An toan thyc pham;

- Thoéng tu lién tich s0 13/2014/TTLT-BY T-BNNPTNT-BCT ngay
09/04/2014 ctia B6 Y té, Bo Néng nghiép va Phat trién ndng thén va B§ Cong
thuong hudng dan viéc phan cdng, phbi hop trong quan 1y nha nuée vé an toan
thue pham.

- Théng tu s6 286/2016/TT-BTC ngay 14/11/2016 ctia B Tai chinh Quy
dinh mirc thu, ché d6 thu, ndp, quan ly va st dung phi thdm dinh quan Iy chit
lrong, an toan vé sinh thye pham trong linh vuc ndng nghiép.
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R T N R A B I T P e I

M4u sb 01a - Pon d8 nghij xdc nhén kién thitc vé an toan thwe phim

(Ban hanh kém theo Thong tw lién tich 56 13/201 4/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngay
09/4/2014 ciia B Y té, B3 Nong nghiép va Phdt trién nong thén, B Cong Thuong)

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Doc lap - Tu do - Hanh phiic

PON PE NGHI
Xac nhéan kién thic vé an toan thie phdm
Kinh gti: ..... (co' quan c6 thdm quyén xdc nhdn kién thire vé ATTP)
Tén t& chire/doanh nEHIEP/CA TRAN ..vvveeevive e eeeeeeee e e e e e eeeeeereeeseeses
Gidy CNPKDN/VPPD (hoic CMTND d6i véi c4 nhén) $b.............. cip
ngay ..... thang ..... ot:010 ST , 01 CAp vvvienee, e
Piachi: ..o SO AIEN thoal .veeveeeveeeee e,
SOFax v E-mail coviiiiiiiiiii e
Sau khi nghién cGu tai liéu quy dinh kién thic v& an toan thyc phém
QO e (*) ban hanh, ching t6i / Toi da hiéu rd céc quy dinh va
noi dung cita tai lidu. Nay d& nghi quy co quan t6 chirc d4nh gi, x4c nhan kién thirc cho
ching t61/Téi theo ndi dung cla tai liéu cla............... (*) ban hanh.

(danh s4ch gtri kém theo MAu don nay).

Dja danh, ngay ..... thdng ... ndm ......
Dai dién To chirc/ci nhén
(Ky ghi rd ho, tén va déng dau)
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MAu sé 01b- Danh sach dbi twong tham gia x4c nhén kién thirc

(Ban hanh kém theo Thong tu lién tich s6 13/201 4/TTLT-BYT _BNNPTNT-BCT ngay
09/4/2014 ctia BS Y té, Bé Nong nghiép va Phdt trién néng thén, Bo Cong Thwong)

(kém theo Pon dé nghi xdc nhdn kién thirc vé an todn thuc phdm cia ..... (tén 16 chikc)

TT| HovaTén |Nam|Nit| S6CMTND |Ngay, thing, nim| Noi cép
cip

Bia danh, ngdy ..... théng ... ndm... ..
Pai dién T6 chire xac nhin
(Ky ghi v ho, tén va déng dau)
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